	BỘ TƯ PHÁP

Số:         /TTr-BTP
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019



TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự 

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định). Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với những nội dung chính sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị định số 62/2015/NĐ-CP) được ban hành ngày 18/7/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/9/2015. Sau 04 năm thực hiện, các quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nói chung và công tác thi hành án dân sự (THADS) nói riêng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập, làm hạn chế hiệu quả hoạt động THADS, cụ thể như sau:
 Thứ nhất, một số quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đến nay không còn phù hợp với quy định của pháp luật  liên quan, như: về thẩm quyền quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, mã số ngạch Thẩm tra viên và ngạch Thư ký thi hành án (Điều 64, 66, 71) là chưa phù hợp với Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người Việt Nam và người nước ngoài chưa thống nhất với văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 136/2007/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.  
Thứ hai, một số quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP chưa thực sự rõ ràng, như: hình thức theo dõi và thủ tục xác minh, tiếp tục tổ chức thi hành đối với những vụ việc chưa có điều kiện thi hành  đã đưa vào Sổ theo dõi riêng (khoản 6 Điều 9); việc ủy thác đến nơi có tài sản trong trường hợp tài sản tại địa bàn có tranh chấp Tòa án đang thụ lý, giải quyết; ; cách thức xử lý trường hợp người nhận chuyển dịch tài sản của người phải thi hành án đã hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng (Điều 24); phân biệt thứ tự thanh toán tiền giữa người đã yêu cầu và người chưa yêu cầu thi hành án (Điều 49)....
Thứ ba, còn thiếu quy định để giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn  thi hành án, như: thứ tự thanh toán trong trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản mà không phải cưỡng chế kê biên để thi hành nghĩa vụ trả tiền; biện pháp xử lý  trường hợp người phải thi hành án cố tình chống đối, chây ỳ, cản trở, không thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên khi tiến hành kiểm tra hiện trạng, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; việc duy trì hiệu lực của các quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án và quyết định khác mà cơ quan ủy thác đã ban hành ; xử lý trường hợp ủy thác tư pháp không nhận được kết quả;phương án xử lý trong trường hợp tại cuộc bán đấu giá nhiều tài sản của người phải thi hành án mà tài sản đã bán đấu giá thành đã đủ để thi hành án. 
Xuất phát từ những bất cập nêu trên, việc xây dựng Dự thảo Nghị định là thực sự cần thiết, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn..
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
- Tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020,Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 “xây dựng cơ chế bảo đảm mọi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành”; 
- Căn cứ kết quả tổng kết thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Nghị định hiện hành nhằm kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực thi Nghị định, bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp; tính khả thi, thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác thi hành án dân sự;
- Việc sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, công dân, cơ quan, tổ chức và nhà nước; nâng cao hiệu quả thu hồi tiền tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng; , góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tiến hành các thủ tục để làm cơ sở xây dựng Nghị định sửa đổi, cụ thể:
- Tiến hành sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; thành lập và tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình và các tài liệu liên quaniến hành 05 cuộc khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố;tổ chức 03 cuộc Hội thảo; đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân; lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của 50 Bộ, ngành có liên quan, 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 63 Cục thi hành án dân sự; xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý; nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và tiến hành chỉnh lý Dự thảo.
- Tổ chức thẩm định ngày       /   /2019; nghiêm túc thực hiện việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo.
IV. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định có 05 điều, cụ thể :
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 18/85 điều của Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
- Điều 2. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 64[footnoteRef:1]  [1:  về hồ sơ miễn nhiệm Chấp hành viên.] 

- Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- Điều 4. Hiệu lực thi hành
- Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp.
2. Những nội dung chính của Dự thảo 
Dự thảo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 34 khoản, điểm liên quan đến 18/85 Điều (các Điều: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 24, 27, 38, 49, 50, 51, 64, 66, 71) của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Trong đó, bãi bỏ 01 điểm; sửa đổi, bổ sung 33 khoản, điểm gồm 09 nhóm vấn đề, cụ thể như sau:
Thứ nhất, về thời hiệu yêu cầu thi hành án và thỏa thuận thi hành án của đương sự (khoản 1, khoản 2 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4; khoản 2,3,4 Điều 5 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
Bổ sung căn cứ khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án trường hợp chuyển giao bắt buộc, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp;. 
Quy định rõ: (i) thỏa thuận thi hành án phải được lập thành văn bản; (ii) trường hợp đương sự đã yêu cầu, thỏa thuận đình chỉ thi hành án; đã được giải thích rõ hậu quả pháp lý và đã ra được ra quyết định đình chỉ thi hành án thì không có quyền yêu cầu thi hành án trở lại nhằm đảm bảo tính ổn định của hoạt động thi hành án dân sự.. 
Thứ hai, về ra quyết định thi hành án chủ động và theo yêu cầu (khoản 3, khoản 4 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1,3 Điều 6; khoản 1,4 Điều 7 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).
Đối với việc ra quyết định thi hành án chủ động, nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tiền tài sản thất thoát do tham nhũng, Dự thảo: (i) bổ sung trường hợp cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án đối với khoản bồi thường cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng; (ii) mở rộng trường hợp ra quyết định thi hành án chủ động trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng (không chỉ giới hạn trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như hiện hành); (iii) hướng dẫn ra chung một quyết định thi hành án trong trường hợp một người vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ. 
Đối với việc ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu, quy định đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án đã được bản án, quyết định ghi nhận, theo đó: (i) quy định 03 trường hợp bản án tuy tuyên không rõ người phải thi hành án nhưng đã xác định rõ nghĩa vụ phải thi hành thì không thuộc diện từ chối yêu cầu thi hành án; (ii) khẳng định rõ hơn việc ra quyết định thi hành án trong trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định.
Thứ ba, về xác minh và thông báo về thi hành án (khoản 5, khoản 6 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2,6 Điều 9; khoản 2 Điều 12 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
Về xác minh điều kiện thi hành án: (i) bổ sung làm rõ việc thống kê, theo dõi đối với vụ việcchưa có điều kiện thi hành; (ii) quy định rõ bên nhận ủy quyền xác minh phải chịu trách nhiệm về kết quả xác minh.
Về thông báo thi hành án, Dự thảo quy định rõ trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thủ tục thông báo thông qua người thân thích được thực hiện tương tự như đối với người được thi hành án, người phải thi hành án.
Thứ tư, về ủy thác thi hành án (khoản 8 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1,2,3,4 Điều 16 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
[bookmark: _GoBack]Dự thảo quy định: (i) phải ủy thác khi có các căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật THADS (bỏ quy định “có thể ủy thác” để tránh tùy tiện); (ii) sửa đổi cho chính xác căn cứ để xác định thứ tự ủy thác trong trường hợp tài sản của người phải thi hành án có ở nhiều địa phương khác nhau (iii) bổ sung trường hợp tài sản tại địa bàn đang có tranh chấp mà đương sự có tài sản ở địa phương khác thì được ủy thác đến nơi có tài sản đó; (iv) bổ sung quy định về duy trì hiệu lực của các quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các quyết định về thi hành án khác.
Thứ năm, về áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án (khoản 7, khoản 10 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13; khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
Tại Điều 13, Dự thảo quy định: (i) biện pháp xử lý nhằm hạn chế việc trốn tránh, chống đối việc thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật (ii) bổ sung phương án giải quyết, tăng cường sự phối hợp của chính quyền địa phương trong trường hợp việc bảo quản tài sản theo quy định tại Điều 58 Luật THADS không thực hiện được.
Tại Điều 24, Dự thảo quy định: (i) phân biệt rõ cách thức xử lý của Chấp hành viên đối với trường hợp người phải thi hành án thực hiện các giao dịch về tài sản thi hành án sau khi đã có bản án có hiệu lực pháp luật (ii) xác định biên bản về việc người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7a Luật THADS để thi hành nghĩa vụ trả tiền là cơ sở xác định thứ tự ưu tiên thanh toán tiền thi hành án. 
Thứ sáu, về định giá, bán đấu giá tài sản (khoản 9, khoản 11 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1,2 Điều 17; khoản 1,3,5 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
Tại Điều 17, Dự thảo quy định bổ sung việc định giá lại tài sản theo yêu cầu khi có sự thay đổi về giá chỉ được thực hiện khi người phải thi hành án không tự nguyện giao tài sản hoặc không tự nguyện thanh toán giá trị tài sản theo nội dung bản án, quyết định; (ii) giảm thời hạn Chấp hành viên tiến hành thủ tục định giá lại từ 30 ngày xuống còn o5 ngày.
Tại Điều 27, Dự thảo quy định bổ sung trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản của người phải thi hành án bị kê biên để thi hành nghĩa vụ cụ thể thì đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất; trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại.
Thứ bảy, về thứ tự thanh toán tiền thi hành án (khoản 13 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
Xác định người được thi hành án được ưu tiên thanh toán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 47 Luật thi hành án dân sự phải là những người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án theo các bản án, quyết định đang do cơ quan thi hành án đó tổ chức thi hành tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế hoặc có biên bản về việc tự nguyện giao tài sản.
Thứ tám, về giải quyết khiếu nại, ủy thác tư pháp và tạm hoãn xuất cảnh (khoản 12, 14, 15 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 38; khoản 3 Điều 50; khoản 1,2,4 Điều 51 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
Nhằm giảm thiểu khiếu nại tố cáo kéo dài, ổn định kết quả thi hành án, tại Khoản 4 Điều 38, Dự thảo quy định thời hiệu xem xét lại các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật là 03 năm. Về ủy thác tư pháp trong thi hành án, Dự thảo đề xuất sửa đổi Điều 50 theo hướng: (i) bỏ quy định ủy thác tư pháp lần thứ hai trong trường hợp không nhận được kết quả hoặc có nhận được thông báo về việc không thực hiện được việc ủy thác tư pháp; bổ sung thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để thay thế việc ủy thác tư pháp; (ii) quy định ủy thác tư pháp lần thứ hai trong trường hợp nhận được kết quả ủy thác tư pháp nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. 
Về việc cho tạm hoãn xuất cảnh (Điều 51), Dự thảo: (i) thu hút các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đang có nghĩa vụ thi hành án; (ii) bỏ quy định: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định tại điểm e khoản 2 do không phù hợp thực tiễn.
Thứ chín, về hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Chấp hành viên, thẩm quyền quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, mã số ngạch Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án (khoản 16, 17 Điều 1 và Điều 2 Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 64, 66,71 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
Dự thảo quy định: (i) bãi bỏ quy định về yêu cầu xuất trình các tài liệu chứng minh lý do sức khỏe trong trường hợp xin miễn nhiệm Chấp hành viên; (ii) sửa đổi thẩm quyền quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, mã số ngạch Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án từ Bộ Nội vụ sang Bộ Tư pháp để phù hợp với Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản thuyết minh chi tiết; (3) Bảng tổng hợp ý kiến của Bộ, Ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân; (4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ, Ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân; (5) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định; (6) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định)./.
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